
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  691/QĐ-SNN Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

          Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đồng Tháp; 

           Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày 10/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 
2022 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 513/STC-HCSN ngày 30/12/2021 của Sở Tài 

chính về việc thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2022;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị sử 

dụng ngân sách trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022, với tổng số tiền là 61.195.000.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ 
một trăm chín mươi lăm triệu đồng) theo các phụ lục chi tiết đính kèm. 

 Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 được giao, Thủ 

trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.               

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Thiện 

- Như điều 3;  

- GĐ/PGĐ Sở; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước Tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC(T.N). 

 

                                                     



MSĐVSNNS: 1066939

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

L K Nội dung Tổng số

I. Tổng số thu, chi, nộp NSNN các khoản phí, lệ phí, thu khác

1/ Số thu: 36.116.000.000

  - Phí, lệ phí 3.508.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 32.608.000.000

2/ Chi từ nguồn thu được để lại: 35.628.000.000

  - Phí, lệ phí 3.020.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 32.608.000.000

3/ Số nộp NSNN: 488.000.000

  - Phí, lệ phí 488.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác

* Nguồn thu dùng để thực hiện cải cách tiền lương 1.208.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 61.195.000.000

 Trong đó: - Kinh phí tự chủ/thường xuyên 45.900.000.000

                - Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên 15.295.000.000

340 341 1/ Quản lý hành chính: 8.990.000.000

 1.1) Kinh phí thực hiện tự chủ 7.450.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 132.000.000

 1.2) Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.540.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

280 2/ Sự nghiệp kinh tế: 41.345.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 30.143.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 669.000.000

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 11.202.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

250 3/ Sự nghiệp môi trường: 7.560.000.000

 3.1) Kinh phí chi thường xuyên 5.507.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 100.000.000

 3.2) Kinh phí chi không thường xuyên 2.053.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

070 4/ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 500.000.000

 4.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

 4.2) Kinh phí chi không thường xuyên 500.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

Phụ lục tổng hợp 1

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 (Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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100 5/ Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 2.800.000.000

 5.1) Kinh phí chi thường xuyên 2.800.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

 5.2) Kinh phí chi không thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương

Ghi chú:

+ Tổng dự toán chi NSNN phân bổ: 61.195 triệu đồng.

+ Tổng dự toán chi NSNN chưa phân bổ: 23.280 triệu đồng, bao gồm: Chương trình Khuyến

nông; Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; các

chính sách nông nghiệp khác; Đối ứng các dự án, mô hình; Điều tra hiện trạng ô bao trên địa bàn

tỉnh Đồng Tháp.

+ Tổng dự toán chi NSNN được giao: 84.475 triệu đồng.

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
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Chƣơng 412        ĐVT: đồng 

Văn phòng

Sở Nông nghiệp 

và PTNT

Chi cục 

Kiểm lâm

Chi cục 

Thủy lợi

Chi cục 

Trồng trọt và  

BVTV

Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và 

Thủy sản

Chi cục 

Phát triển 

nông thôn

Văn phòng Điều 

phối  XDNTM  

và TCCNN

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp và 

NSNT

Trung tâm Ứng 

dụng NNCNC

Ban QLDA

VnSAT

I. Tổng số thu, chi, nộp NSNNcác khoản phí, lệ phí, thu 

khác

1/ Số thu: 36.116.000.000 0 0 100.000.000 368.000.000 3.040.000.000 0 0 21.484.000.000 11.124.000.000 0

  - Phí, lệ phí 3.508.000.000 100.000.000 368.000.000 3.040.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 32.608.000.000 21.484.000.000 11.124.000.000

2/ Chi từ nguồn thu được để lại: 35.628.000.000 0 0 90.000.000 266.000.000 2.664.000.000 0 0 21.484.000.000 11.124.000.000 0

  - Phí, lệ phí 3.020.000.000 90.000.000 266.000.000 2.664.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 32.608.000.000 21.484.000.000 11.124.000.000

3/ Số nộp NSNN: 488.000.000 0 0 10.000.000 102.000.000 376.000.000 0 0 0 0 0

  - Phí, lệ phí 488.000.000 10.000.000 102.000.000 376.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác

* Nguồn thu dùng để thực hiện cải cách tiền lương 1.208.000.000 36.000.000 106.000.000 1.066.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 61.195.000.000 9.140.000.000 6.960.000.000 3.962.000.000 6.282.000.000 16.738.000.000 2.729.000.000 730.000.000 5.941.000.000 6.813.000.000 1.900.000.000

 Trong đó: - Kinh phí tự chủ/thường xuyên 45.900.000.000 7.450.000.000 5.507.000.000 2.725.000.000 5.178.000.000 13.750.000.000 2.699.000.000 0 5.791.000.000 2.800.000.000 0

                - Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên 15.295.000.000 1.690.000.000 1.453.000.000 1.237.000.000 1.104.000.000 2.988.000.000 30.000.000 730.000.000 150.000.000 4.013.000.000 1.900.000.000

340 341 1/ Quản lý hành chính: 8.990.000.000 8.990.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1.1) Kinh phí thực hiện tự chủ 7.450.000.000 7.450.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL 132.000.000 132.000.000

 1.2) Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.540.000.000 1.540.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

280 2/ Sự nghiệp kinh tế: 41.345.000.000 0 0 3.762.000.000 6.282.000.000 15.988.000.000 2.729.000.000 730.000.000 5.941.000.000 4.013.000.000 1.900.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 30.143.000.000 2.725.000.000 5.178.000.000 13.750.000.000 2.699.000.000 0 5.791.000.000 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL 669.000.000 57.000.000 112.000.000 295.000.000 55.000.000 150.000.000

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 11.202.000.000 1.037.000.000 1.104.000.000 2.238.000.000 30.000.000 730.000.000 150.000.000 4.013.000.000 1.900.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

250 3/ Sự nghiệp môi trường: 7.560.000.000 0 6.960.000.000 0 0 600.000.000 0 0 0 0 0

 3.1) Kinh phí chi thường xuyên 5.507.000.000 5.507.000.000 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL 100.000.000 100.000.000

 3.2) Kinh phí chi không thường xuyên 2.053.000.000 1.453.000.000 600.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

070 4/ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 500.000.000 150.000.000 0 200.000.000 0 150.000.000 0 0 0 0 0

 4.1) Kinh phí chi thường xuyên 0 0 0 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

 4.2) Kinh phí chi không thường xuyên 500.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

100 5/ Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 2.800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000.000 0

 5.1) Kinh phí chi thường xuyên 2.800.000.000 2.800.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

 5.2) Kinh phí chi không thường xuyên 0 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện CCTL

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng NSNN giao dịch
KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KBNN 

Đồng Tháp

KL Tổng số

Phụ lục tổng hợp 2

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Chi tiết các đơn vị:

Nội dung



MSĐVSDNS: 1066939

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 9.140.000.000

 Trong đó: - Kinh phí tự chủ/thường xuyên 7.450.000.000

                 - Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên 1.690.000.000

340 341 1/ Quản lý hành chính: 8.990.000.000

 1.1) Kinh phí thực hiện tự chủ 7.450.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 132.000.000

 1.2) Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.540.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

070 085 2/ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 150.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 150.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

* Quản lý hành chính: 1.540 triệu đồng

- Hoạt động đảng 80 triệu đồng

- Công tác thanh tra chuyên ngành, trang phục thanh tra 900 triệu đồng

- Kinh phí Website Bạn nhà nông 70 triệu đồng

- Mua sắm tài sản: 06 máy vi tính, 06 máy in, 01 máy chiếu 190 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện các kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh khác 200 triệu đồng

100 triệu đồng

* Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 150 triệu đồng

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC 150 triệu đồng

- Lắp đặt thiết bị hệ thống hội nghị trực tuyến (thực hiện khi có chủ trương 

của UBND Tỉnh).

Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên: 1.690 triệu đồng, bao gồm:

Nội dung Tổng số

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục 01

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ:  VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K



MSĐVSDNS: 1065936

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 6.960.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 5.507.000.000

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 1.453.000.000

1/ Quản lý hành chính: 0

2/ Sự nghiệp kinh tế: 0

250 271 3/ Sự nghiệp môi trường: 6.960.000.000

 3.1) Kinh phí chi thường xuyên 5.507.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 100.000.000

 3.2) Kinh phí chi không thường xuyên 1.453.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 1.453 triệu đồng

- Trồng cây ngày 19/5 100 triệu đồng

- Trực phòng cháy chữa cháy 441 triệu đồng

550 triệu đồng

100 triệu đồng

100 triệu đồng

162 triệu đồng

K Nội dung Tổng số

- Mua sắm tài sản: 01 tủ hồ sơ; 08 kệ để thiết bị PCCCR; 01 máy cắt thực

bì; 15 ổ khóa; 05 máy vi tính; 01 máy in; 03 bộ bàn ghế tiếp dân

- Kiểm tra, kiểm soát, phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra kiểm soát và

phòng chống buôn lậu

- Công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

rừng, diễn tập chữa cháy rừng

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục 02

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ:  CHI CỤC KIỂM LÂM

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã;

tiếp nhận, nuôi giữ, chuyển giao các loài động vật hoang dã do tổ chức, cá

nhân giao nộp



MSĐVSDNS: 1065932

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:

1/ Số thu phí, lệ phí: 100.000.000

  - Phí, lệ phí 100.000.000

2/ Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại: 90.000.000

  - Phí, lệ phí 90.000.000

3/ Số phí, lệ phí nộp NSNN: 10.000.000

  - Phí, lệ phí 10.000.000

* Nguồn thu dùng để thực hiện cải cách tiền lương 36.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 3.962.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 2.725.000.000

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 1.237.000.000

280 283 1/ Sự nghiệp kinh tế: 3.762.000.000

 1.1) Kinh phí chi thường xuyên 2.725.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 57.000.000

 1.2) Kinh phí chi không thường xuyên 1.037.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

070 098 2/ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 200.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 200.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 1.237 triệu đồng

* Sự nghiệp kinh tế: 1.037 triệu đồng

- Chi phí tiền công và hoạt động 04 trạm thủy văn 104 triệu đồng

- Tiền công 16 trạm cảnh báo sét và 01 trạm quan trắc mực nước 198 triệu đồng

550 triệu đồng

Phụ lục 03

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ:  CHI CỤC THỦY LỢI

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K

- Chi phí hoạt động Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu - 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Nội dung Tổng số

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.



- Kinh phí đo đạc và dự báo - Đài khí tượng thủy văn  145 triệu đồng

- Mua sắm 02 máy vi tính và 01 máy scan 40 triệu đồng

* Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 200 triệu đồng

200 triệu đồng
- Kinh phí tập huấn công tác quản lý nước sạch nông thôn; tập huấn nâng

cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi.



Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:

1/ Số thu phí, lệ phí: 368.000.000

  - Phí, lệ phí 368.000.000

2/ Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại: 266.000.000

  - Phí, lệ phí 266.000.000

3/ Số phí, lệ phí nộp NSNN: 102.000.000

  - Phí, lệ phí 102.000.000

* Nguồn thu dùng để thực hiện cải cách tiền lương 106.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 6.282.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 5.178.000.000

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 1.104.000.000

1/ Quản lý hành chính: 0

280 281 2/ Sự nghiệp kinh tế: 6.282.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 5.178.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 112.000.000

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 1.104.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 1.104 triệu đồng

700 triệu đồng

- Sửa chữa trụ sở 404 triệu đồng

Nội dung

- Kiểm tra chuyên ngành, công tác pháp chế tập huấn tuyên truyền văn bản

pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, công tác thu phí, khí

tượng thủy văn, điều tra tình hình SXKD thuốc BVTV, phân bón; điều tra

giá thành sản xuất; Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tổng số

MSĐVSDNS: 1066843

Phụ lục số 04

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K



Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:

1/ Số thu phí, lệ phí: 3.040.000.000

  - Phí, lệ phí 3.040.000.000

2/ Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại: 2.664.000.000

  - Phí, lệ phí 2.664.000.000

3/ Số phí, lệ phí nộp NSNN: 376.000.000

  - Phí, lệ phí 376.000.000

* Nguồn thu dùng để thực hiện cải cách tiền lương 1.066.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 16.738.000.000

 Trong đó: - Kinh phí tự chủ/thường xuyên 13.750.000.000

                 - Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên 2.988.000.000

280 281 1/ Sự nghiệp kinh tế: 15.988.000.000

 1.1) Kinh phí chi thường xuyên 13.750.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 295.000.000

 1.2) Kinh phí chi không thường xuyên 2.238.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

250 251 2/ Sự nghiệp môi trường: 600.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 600.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

070 098 3/ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 150.000.000

 3.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 3.2) Kinh phí chi không thường xuyên 150.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không tự chủ/không thường xuyên: 2.988 triệu đồng

* Sự nghiệp kinh tế: 2.238 triệu đồng

- Mua sắm 17 máy vi tính và 07 máy in 325 triệu đồng

L K Nội dung Tổng số

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục số 05

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ: CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THỦY SẢN

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

MSĐVSDNS: 1066840

9/15



- Mua 01 xe ô tô chuyên dùng 800 triệu đồng

- Sửa chữa trụ sở 1.113 triệu đồng

* Sự nghiệp môi trường: 600 triệu đồng

- Công tác quan trắc môi trường, giám sát môi trường 600 triệu đồng

* Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 150 triệu đồng

150 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong

lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản 

10/15



Phụ lục 06

MSĐVSDNS: 1065876

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 2.729.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 2.699.000.000

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 30.000.000

1/ Quản lý hành chính: 0

280 285 2/ Sự nghiệp kinh tế: 2.729.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 2.699.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 55.000.000

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 30.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 30 triệu đồng

- Mua sắm 02 máy lạnh 30 triệu đồng

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ:  CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K Nội dung Tổng số



MSĐVSDNS: 1122538

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 730.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 0

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 730.000.000

1/ Quản lý hành chính: 0

280 285 2/ Sự nghiệp kinh tế: 730.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 730.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 730 triệu đồng

- Hoạt động của Văn phòng Điều phối  685 triệu đồng

- Trang thông tin điện tử Nông thôn mới 45 triệu đồng

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục 07

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ:  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ

 TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K Nội dung Tổng số



MSĐVSDNS:  1066842

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, thu khác

1/ Tổng thu: 21.484.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 21.484.000.000

2/ Tổng chi từ nguồn thu được để lại 21.484.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 21.484.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 5.941.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 5.791.000.000

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 150.000.000

1/ Quản lý hành chính: 0

280 281 2/ Sự nghiệp kinh tế: 5.941.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 5.791.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 150.000.000

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 150.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 150 triệu đồng

150 triệu đồng- Mua sắm 10 máy vi tính 

Nội dung Tổng số

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục 08

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

Đơn vị:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ NƢỚC SẠCH NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K



MSĐVSDNS: 1044890

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, thu khác

1/ Tổng thu: 11.124.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 11.124.000.000

2/ Tổng chi từ nguồn thu được để lại 11.124.000.000

  - Hoạt động SXKD, dịch vụ, thu khác 11.124.000.000

II. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 6.813.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 2.800.000.000

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 4.013.000.000

100 101 1/ Sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.800.000.000

 1.1) Kinh phí chi thường xuyên 2.800.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 1.2) Kinh phí chi không thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

280 281 2/ Sự nghiệp kinh tế: 4.013.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên 4.013.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

Kinh phí chi không thường xuyên: 4.013 triệu đồng

- Kinh phí Trồng và chăm sóc rừng 2.900 triệu đồng

- Sửa chữa trụ sở 1.113 triệu đồng

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục 09

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ:  TRUNG TÂM ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K Nội dung Tổng số



MSĐVSDNS: 3024733

Chƣơng:   412 ĐVT: đồng

I. Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc: 1.900.000.000

 Trong đó: - Kinh phí chi thường xuyên 0

                 - Kinh phí chi không thường xuyên 1.900.000.000

1/ Quản lý hành chính: 0

280 338 2/ Sự nghiệp kinh tế: 1.900.000.000

 2.1) Kinh phí chi thường xuyên 0

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

 2.2) Kinh phí chi không thường xuyên (*) 1.900.000.000

 Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện cải cách tiền lương 

Ghi chú:

(*) Kinh phí đối ứng Dự án VnSAT. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ và công tác thanh quyết toán

theo đúng thời gian được gia hạn của cơ quan có thẩm quyền.

Phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phụ lục 10

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐƠN VỊ: BQLDA CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐỒNG THÁP (VnSAT)

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

L K Nội dung Tổng số
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